
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.85.05.810.0CÐ KT 1418/04/95HiếuNguyễn Đình Minh03101310131

5.15.05.64.0CÐ KT 1409/01/1996CườngTrần Hữu03101410052

5.95.06.010.0CÐ KT 1426/02/1996DuyênNgô Thị Mỹ03101410063

5.35.05.37.0CÐ KT 1410/10/1996ĐạtHuỳnh Minh03101410074

5.75.05.510.0CÐ KT 1428/10/1996ĐạtNguyễn Chí03101410085

6.46.05.910.0CÐ KT 1405/08/1996HàoTrần Văn03101410096

6.36.05.810.0CÐ KT 1419/09/1996HiềnHứa Thị Thảo03101410137

6.26.05.510.0CÐ KT 1428/06/1996HiếuPhạm Thu03101410158

5.65.05.97.0CÐ KT 1402/04/1995LanPhạm Thị03101410259

5.85.05.710.0CÐ KT 1424/07/1996LoanVũ Thị ánh031014102810

5.75.05.510.0CÐ KT 1428/03/1996LýNguyễn Thị Dạ031014103011

4.94.05.67.0CÐ KT 1413/09/1996MaiĐinh Thị031014103112

5.24.05.610.0CÐ KT 141996NgaPhạm Thị Kiều031014103513

5.55.05.87.0CÐ KT 1416/06/1996NgọcNguyễn Hồng031014104214

6.26.05.610.0CÐ KT 1417/05/1996NgọcNguyễn Thị031014104315

5.85.05.810.0CÐ KT 1409/05/1996PhátĐỗ Thuận031014105116

5.85.05.710.0CÐ KT 1412/10/1995PhúcĐặng Hoàng031014105517

5.85.05.810.0CÐ KT 1426/07/1996ThảoĐặng Lê Thanh031014106318

5.75.05.610.0CÐ KT 1409/12/1995ThiệnMạch Trung031014106719

5.85.05.710.0CÐ KT 1401/12/1996ThuậnLưu Hoàng Bích031014106920

5.76.05.84.0CÐ KT 1404/05/1994ThủyHồ Phúc031014107121

5.44.05.910.0CÐ KT 1422/12/1996TuấnĐặng Quốc031014108722

6.26.05.610.0CÐ KT 1422/08/1996VyNguyễn Ngọc Thúy031014109323

H.Ghép -
CÐKT135.66.05.64.0CÐ KT 1325/08/95NhưTrần Thị Huỳnh031013104524
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